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1 ĐH7C1 1711060246 Nguyễn Minh Chiến 31/01/1999 894.000 5 4.470.000

2 ĐH7C5 1711061313 Giàng Văn Thái 11/7/1999 894.000 5 4.470.000

3 ĐH9C8 1911061732 Lục Văn Hoàn 2/3/2001 894.000 5 4.470.000

4 Địa chất ĐH7KS 1711080426 Nông Văn Hoàng 23/9/1998 894.000 5 4.470.000

5
Khí tượng 

thủy văn
ĐH8T 1811031503 Nông Xuân Đài 5/10/2000 894.000 5 4.470.000

6 Môi trường ĐH7QM2 1711100771 Lê Bích Hảo 26/11/1999 894.000 5 4.470.000

7 ĐH7QTDL1 1711141205 Đinh Thùy Linh 18/8/1999 894.000 5 4.470.000

8 ĐH8KE2 1811010674 Hoàng Thị Huyền Trang 10/5/2000 894.000 5 4.470.000

9 ĐH8KE9 1811011574 Quan Thị Hương Sen 21/12/1999 894.000 5 4.470.000

10 ĐH9KE5 1911010915 Nguyễn Linh Nhi 14/10/2001 894.000 5 4.470.000

11 ĐH8QTKD1 1811180923 Hà Bách Tuyên 14/07/2000 894.000 5 4.470.000

12 ĐH10KE2 20111010529 Nguyễn Trung Huân 24/10/2002 894.000 5 4.470.000

13 ĐH10KE11 20111013215 Vi Thị Thu Thảo 30/09/2002 894.000 5 4.470.000

14 ĐH10KE14 20111014249 Lương Thị Minh Thư 28/09/2002 894.000 5 4.470.000

Công nghệ 

Thông tin

Kinh tế TN 

&MT

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

Thời gian được hỗ trợ chi phí học tập: Học kỳ I năm học 2020-2021 

(Ban hành theo quyết định số:           /QĐ-TĐHHN ngày          tháng        năm 2020)

I. SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO
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15 ĐH10KTTN2 20111138818 Hà Văn Hiếu 16/11/2002 894.000 5 4.470.000

16 ĐH10MK2 20111200923 Lò Văn Chươi 10/02/2002 894.000 5 4.470.000

17 ĐH10QTDL5 20111143755 Nông Thị Phương Nhi 02/01/2002 894.000 5 4.470.000

18 ĐH10QĐ6 20111114275 Lý Thị Hạnh 08/12/2002 894.000 5 4.470.000

19 ĐH7QĐ2 1711110408 Lương Quang Huy 20/4/1999 894.000 5 4.470.000

1
Kinh tế TN 

&MT
ĐH10QTDL9 20111144241 Ngũ Triều Tú 16/11/2002 1.490.000 6 8.940.000

93.870.000

TỔNG CỘNG: 20 SINH VIÊN

Kinh tế TN 

&MT

Quản lý đất 

đai

II. SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC RẤT ÍT NGƯỜI 

TỔNG TIỀN:
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